
 

 

CÂU HỎI 

Câu 1. Cho biết 
1

sin
3

 =  và 
2


   . Khi đó: Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

Mệnh đề Đúng Sai 

a) 2 2
cos

3
 = −  

  

b) 4 2
sin 2

9
 = −  

  

c) 7
cos 2

9
 =  

  

d) 7 2
cot 2

8
 =  

  

Câu 2. Cho biết 
1

cos 2
4

 = −  và 
3

2


   . Khi đó: Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

Mệnh đề Đúng Sai 

a) sin 0,cos 0      

b) 10
sin

4
 =  

  

c) 6
cos

4
 =  

  

d) 15
cot

5
 =  

  

Câu 3. Cho biết 
3

sin ,
5 2


  =   . Khi đó: Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

Mệnh đề Đúng Sai 

a) cos 0     

b) 4
cos

5
 = −  

  

c) 3
tan

4
 =  

  

d) 48 3
tan

3 11




− 
+ = 

 
 

  

Câu 4. Cho biết 
12 3

sin , 2
13 2


  = −   . Khi đó: 

Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

Mệnh đề Đúng Sai 

a) cos 0     

b) 5
cos

13
 =  

  

c) 

5
t n

1
a

2
 = −  

  

d) 5 3
cos

3 26




− 
− = 

 
 

  



 

 

Câu 5. Cho biết 
1

sin
3

x =  và 0
2

x


  ; khi đó: 

Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

Mệnh đề Đúng Sai 

a) cos 0x     

b) 6
cos

3
x =  

  

c) 3
tan

3
x =  

  

d) 6 3
cos . 

3 8
x

 − 
+ = 

 
 

  

Câu 6. Cho biết 
12

cos
13

x = −  và 
3

2
x


   ; khi đó: 

Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

Mệnh đề Đúng Sai 

a) sin 0x     

b) 5
sin

13
x = −  

  

c) 5
cot

12
x =  

  

d) 5 12 3
sin

3 26
x

 − 
− = 

 
 

  

Câu 7. Cho biết tan 2x =  và 0 90x   . Khi đó: 

Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

Mệnh đề Đúng Sai 

a) cos 0x     

b) 3
cos

3
x =  

  

c) 6
sin

3
x =  

  

d) 
( )

3 6
cos 30

6
x  −
− =  

  

Câu 8. Biết 
8 5

sin , tan
17 12

a b= =  và a , b  là các góc nhọn. Khi đó:Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

Mệnh đề Đúng Sai 

a) 8
tan

15
a =  

  

b) 21
sin( )

221
a b− =  

  

c) 14
cos( )

22
a b+ =  

  

d) 17
tan( ) .

14
a b+ =  

  



 

 

Câu 9. Biết 0 , ,
2 4

a b a b
 

  + =  và tan tan 3 2 2a b = − . Khi đó: 

Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

Mệnh đề Đúng Sai 

a) tan tan 2 2 2. a b+ = − +    

b) tan 1 2a = − +    

c) tan 1 2b = − −    

d) tan tan 2 2 2. a b− = − −    

Câu 10. Biết tan 2 = . Khi đó: 

Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

Mệnh đề Đúng Sai 

a) 1
cot

2
 = −  

  

b) 3
cos 2

5
 = −  

  

c) 4
sin 2

5
 =  

  

d) 4
tan 2

3
 = −  

  

Câu 11.  Biết 
4 3

sin 2 ,
5 2 2

 
 = −   . Khi đó: 

Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

Mệnh đề Đúng Sai 

a) cos 0     

b) 4
2sin cos

5
  = −  

  

c) 
 

−
= =

2 1
cos ,sin

5 5

 
  

d) 
 

−
= = −

1 2
cos ,sin

5 5

 
  

Câu 12. Cho 
2

sin ,
3 2


  =   . Khi đó: 

Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

Mệnh đề Đúng Sai 

a) 5
cos

3
 = −  

  

b) 2 5
tan

5
 = −  

  

c) 5 2 3
cos

3 6




− 
+ = 

 
 

  

d) 10 2 2
cos

4 6




− 
− = 

 
 

  



 

 

Câu 13. Cho 
3

cot 3, 2
2

x x


= −   . Khi đó: 

Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

Mệnh đề Đúng Sai 

a) 10
sin

10
x = −  

  

b) 3
cos

10
x =  

  

c) 4 10
sin

3 5
x

 − 
− = 

 
 

  

d) 3
tan

3 3
x

 
+ = 

 
 

  

Câu 14. Biết: 
1

sin
3

 =  và 0
2


  . Khi đó: 

Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

Mệnh đề Đúng Sai 

a) 2
sin 2

9
 =  

  

b) 7
cos 2

9
 =  

  

c) 2
tan 2

7
 =  

  

d) 7 2
cot 2

2
 =  

  

Câu 15. Cho 
2 5

cos ,2
5 2


  =   , khi đó: 

Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

Mệnh đề Đúng Sai 

a) 21
sin

5
 =  

  

b) 4 21
sin 2

25
 =  

  

c) 17
cos 2

25
 = −  

  

d) 4 21
tan 2

17


−
=  

  

 

 

 

 



 

 

Câu 16. Biết: 
5

cos 2 ,0 90
9

  =   . Khi đó: 

Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

Mệnh đề Đúng Sai 

a) 28
sin

9
 =  

  

b) 53
cos

9
 =  

  

c) 371
tan

53
 =  

  

d) 371
cot

14
 =  

  

Câu 17. Biến đổi được các biểu thức sau về dạng tích số. Khi đó:  

Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

Mệnh đề Đúng Sai 

a) cos3 cos 2cos2 cos3x x x x+ =     

b) 
sin 3 sin 2 2sin 2 cos

2

x
x x x+ =  

  

c) 5 3
cos 4 cos 2sin sin

2 2

x x
x x− = −  

  

d) sin5 sin 2cos3 sin 2x x x x− =    

Câu 18. Cho 
1

sin ,
5 2

x x


=   . Khi đó: Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

Mệnh đề Đúng Sai 

a) 4 6
sin 2 .

5
x =  

  

b) 23
cos 2

25
x =  

  

c) 20 6
tan 2

3
x =  

  

d) 23 6
cot 2

120
x =  

  

Câu 19. Cho 
1

cos ,
5 2

x x


=   . Khi đó: Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

Mệnh đề Đúng Sai 

a) 10
sin

2 4

x
=  

  

b) 15
cos

2 4

x
=  

  

c) 6
tan

2 3

x
=  

  

d) 6
cot

2 2

x
=  

  

 



 

 

LỜI GIẢI 

Câu 1. Cho biết 
1

sin
3

 =  và 
2


   . Khi đó: 

a) 
2 2

cos
3

 = −  

b) 
4 2

sin 2
9

 = −  

c) 
7

cos 2
9

 =  

d) 
7 2

cot 2
8

 =  

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai 

 

 Vì  nên cos 0. 
2


      

Ta có: 2 2 1 8 2 2
cos 1 sin 1 cos

9 9 3
  = − = − =  = −  

2

2

1 2 2 4 2
sin 2 2sin cos 2

3 3 9

1 7
cos 2 1 2sin 1 2

3 9

sin 2 4 2 1 7 2
tan 2 ;cot 2

cos 2 7 tan 2 8

  

 


 

 

 
= =   − = −  

 

 
= − = − = 

 

= = − = = −
 

Câu 2. Cho biết 
1

cos 2
4

 = −  và 
3

2


   . Khi đó: 

a) sin 0,cos 0    

b) 
10

sin
4

 =  

c) 
6

cos
4

 =  

d) 
15

cot
5

 =  

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 

Vì 
3

2


    nên sin 0,cos 0   . 

Ta có: 2 21 1 5 10
cos 2 1 2sin sin sin

4 4 8 4
   = −  − = −  =  = − ; 



 

 

2 10 6
cos 1 sin 1 ;

16 4

sin 15
tan

cos 3

1 15
cot

tan 5

 









= − − = − − = −

= =

= =  

Câu 3. Cho biết 
3

sin ,
5 2


  =   . Khi đó: 

a) cos 0   

b) 
4

cos
5

 = −  

c) 
3

tan
4

 =  

d) 
48 3

tan
3 11




− 
+ = 

 
 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai 

2

 Vì cos 0. 
2

4
Ta có cos 1 sin

5

sin 3
tan . 

cos 4


  

 






   

= − − = −

 = = −

 

Ta có: 
tan tan

tan 33tan
3 1 3 tan1 tan tan

3




 


 

+
+ 

+ = = 
−  −

. 

Suy ra:

3
3

3 4 3 48 25 34tan
33 114 3 3

1 3
4




− +
− + − 

+ = = = 
  +  − − 
 

. 

Câu 4. Cho biết 
12 3

sin , 2
13 2


  = −   . Khi đó: 

a) cos 0   

b) 
5

cos
13

 =  

c) 
5

t n
1

a
2

 = −  

d) 
5 3

cos
3 26




− 
− = 

 
 

Lời giải 



 

 

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai 

Ta có: cos cos cos sin sin
3 3 3

  
  

 
− = + 

 
 

1 3 12 1 6 3
cos cos . 

2 2 13 2 13
 

 
= +  − = − 

   

Vì 
3

2 cos 0
2


      .  

Ta có 2 5
cos 1 sin

13
 = − = . 

Suy ra: 
1 5 6 3 5 12 3

cos
3 2 13 13 26




− 
− =  − = 

 
. 

Câu 5. Cho biết 
1

sin
3

x =  và 0
2

x


  ; khi đó: 

a) cos 0x   

b) 
6

cos
3

x =  

c) 
3

tan
3

x =  

d) 
6 3

cos . 
3 8

x
 − 

+ = 
 

 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai 

 

a) Vì 0
2

x


   nên cos 0x  . 

Ta có: 21 1 6
sin cos 1 sin 1

3 33
x x x=  = − = − = . 

6 1 1 3 6 3
cos cos cos sin sin . 

3 3 3 3 2 2 63
x x x

   − 
+ = − =  −  = 

   

Câu 6. Cho biết 
12

cos
13

x = −  và 
3

2
x


   ; khi đó: 

a) sin 0x   

b) 
5

sin
13

x = −  

c) 
5

cot
12

x =  

d) 
5 12 3

sin
3 26

x
 − 
− = 

 
 



 

 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng 

 

Vì 
3

2
x


    nên sin 0x  . 

Ta có: 
2

212 12 5
cos sin 1 cos 1

13 13 13
x x x

 
= −  = − − = − − − = − 

 
. 

3 12 1 5 5 12 3
sin sin cos cos sin

3 3 3 2 13 2 13 26
x x x

   −     
− = − = − − − =     

     

 Câu 7. Cho biết tan 2x =  và 0 90x   . Khi đó: 

a) cos 0x   

b) 
3

cos
3

x =  

c) 
6

sin
3

x =  

d) ( )
3 6

cos 30
6

x  −
− =  

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai 

 

Vì 0 90x    nên cos 0x  . 

Ta có: 2 2

2

1 1 3
1 tan 1 2 3 cos cos

cos 3 3
x x x

x
= + = + =  =  = . 

Măt khác: 
sin 6

tan sin tan cos
cos 3

x
x x x x

x
=  = = . 

( )
3 3 6 1 3 6

cos 30 cos cos30 sin sin 30
3 2 3 2 6

x x x   +
− = +  +  =  

Câu 8. Biết 
8 5

sin , tan
17 12

a b= =  và a , b  là các góc nhọn. Khi đó: 

a) 
8

tan
15

a =  

b) 
21

sin( )
221

a b− =  

c) 
14

cos( )
22

a b+ =  

d) 
17

tan( ) .
14

a b+ =  



 

 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai 

 

Vì ,a b  là các góc nhọn nên cos 0,cos 0a b  . 

Ta có: 2 15 sin 8
cos 1 sin tan

17 cos 15

a
a a a

a
= − =  = = ; 

2

1 12 5
cos sin cos tan . 

1 tan 13 13
b b b b

b
= =  = =

+
Khi đó: 

8 12 15 5 21
sin( ) sin cos cos sin

17 13 17 13 221
a b a b a b− = − =  −  = . 

15 12 8 5 140
cos( ) cos cos sin sin

17 13 17 13 221
a b a b a b+ = − =  −  =  

8 5

tan tan 17115 12tan( ) .
8 51 tan tan 140

1
15 12

a b
a b

a b

+
+

+ = = =
−

− 
 

Câu 9. Biết 0 , ,
2 4

a b a b
 

  + =  và tan tan 3 2 2a b = − . Khi đó: 

a) tan tan 2 2 2. a b+ = − +  

b) tan 1 2a = − +  

c) tan 1 2b = − −  

d) tan tan 2 2 2. a b− = − −  

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai 

 

tan tan
tan( ) tan tan tan( )(1 tan tan )

1 tan tan

a b
a b a b a b a b

a b

+
+ =  + = + −

−
 mà 

4
a b


+ =  và 

tan tan 3 2 2a b = −  

tan tan tan [1 (3 2 2)] 2 2 2. 
4

a b


 + = − − = − +
 

Đặt tan tan ; tan tanS a b P a b= + = .  

Khi đó tan , tana b  là nghiệm của phương trình  

2 20 (2 2 2) 3 2 2 0X SX P X X− + =  − − + − =  

1 2. X = − + Suy ra tan tan 1 2a b= = − + . 

Câu 10. Biết tan 2 = . Khi đó: 



 

 

a) 
1

cot
2

 = −  

b) 
3

cos 2
5

 = −  

c) 
4

sin 2
5

 =  

d) 
4

tan 2
3

 = −  

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng 

 

Ta có: 2

2

2 2 3
cos 2 2cos 1 1 1

tan 1 5 5
 


= − = − = − = −

+
; 

2

2

2 tan 4 sin 2 4
sin 2 2sin cos 2 tan cos ; tan 2

tan 1 5 cos 2 3

 
     

 
= = = = = = −

+
. 

Câu 11.  Biết 
4 3

sin 2 ,
5 2 2

 
 = −   . Khi đó: 

a) cos 0   

b) 
4

2sin cos
5

  = −  

c)  
−

= =
2 1

cos ,sin

5 5

 

d)  
−

= = −
1 2

cos ,sin

5 5

 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai 

Vì 
3

2 2

 
   nên cos 0  . Ta có hệ: 

2 2sin cos 1

4
2sin cos

5

 

 

 + =



= −


 

2 4 2

2

4
 c o s 1 25cos 25cos 4 0

25 c o s 
2

2 sin
 s i n 5cos

5 c o s 

  



 




+ = − + = 

  
= − = − 

 

2

2

24
cos cos 

2 155
cos ,sin

5 51 1
cos cos 

1 25 5
cos ,sin

2 5 52
sin sin 

5 cos 5 cos 


 

 

 

 
 

 − ==   − = = 
 −   = =   −  = =  = −  = −

 

 



 

 

Câu 12. Cho 
2

sin ,
3 2


  =   . Khi đó: 

a) 
5

cos
3

 = −  

b) 
2 5

tan
5

 = −  

c) 
5 2 3

cos
3 6




− 
+ = 

 
 

d) 
10 2 2

cos
4 6




− 
− = 

 
 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai 

 

2
sin ,

3 2


  =    

Ta có: 
2

2 2 2 5 5
cos 1 sin 1 cos

3 9 3
  

 
= − = − =  =  

 
 

Vì 
2


    nên 

5
cos

3
 = −  

sin 2 5
tan

cos 5





= = − . 

1 5 3 2 5 2 3
cos cos cos sin sin

3 3 3 2 3 2 3 6

  
  

 − − − 
+ = − =  −  =       

 

2 5 2 2 10 2 2
cos cos cos sin sin

4 4 4 2 3 2 3 6

  
  

 − − + 
− = + =  +  =       

. 

Câu 13. Cho 
3

cot 3, 2
2

x x


= −   . Khi đó: 

a) 
10

sin
10

x = −  

b) 
3

cos
10

x =  

c) 
4 10

sin
3 5

x
 − 
− = 

 
 

d) 
3

tan
3 3

x
 

+ = 
 

 

Lời giải 



 

 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 

 

2 2 2

2

3
cot 3, 2

2

1 1 10
1 cot 1 ( 3) 10 sin sin

sin 10 10

3 10
 Vì 2  nên sin

2 10

10 30
cos cot sin 3. .

10 10

x x

x x x
x

x x

x x x







= −  

= + = + − =  =  = 

  = −

 
=  = − − =  

   

4 4 4 3 30 1 10 10
sin sin cos cos sin

3 3 3 2 10 2 10 5
x x x

     − − − 
− = − = −  −  =       

 

1 3
tan

cot 3
x

x
= = −  

3
tan tan 3

33 3tan
3 331 tan tan 1 3

3 3

x

x

x






−
+ +

 
+ = = = 

−  −  − 

. 

Câu 14. Biết: 
1

sin
3

 =  và 0
2


  . Khi đó: 

a) 
2

sin 2
9

 =  

b) 
7

cos 2
9

 =  

c) 
2

tan 2
7

 =  

d) 
7 2

cot 2
2

 =  

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Sai 

Ta có: 
1

sin
3

 =  và 0
2


  . 

2

2 2 1 8 2 2
cos 1 sin 1 cos

3 9 3
  

 
= − = − =  =  

 
 

Vì 0
2


   nên 

2 2
cos

3
 =  



 

 

2 2

2 2

1 2 2 4 2
sin 2 2sin cos 2

3 3 9

2 2 1 7
cos 2 cos sin

3 3 9

sin 2 4 2 7 4 2
tan 2 :

cos 2 2 9 7

cos 2 4 2 7 7 2
cot 2 : .

sin 2 2 9 8

  

  











=  =   =

   
= − = − =       

= = =

= = =

 

Câu 15. Cho 
2 5

cos ,2
5 2


  =   , khi đó: 

a) 
21

sin
5

 =  

b) 
4 21

sin 2
25

 =  

c) 
17

cos 2
25

 = −  

d) 
4 21

tan 2
17


−

=  

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Đúng 

 

2

2 2

2 5
cos ,2 .

5 2

2 21 21
sin 1 cos 1 sin

5 25 5


  

  

=  

 
= − = − =  =  

 

 

Vì 
5

2
2


    nên 

21
sin

5
 =  

22

2 2

21 2 4 21
sin 2 2sin cos 2

5 5 25

2 21 17
cos 2 cos sin

5 5 25

sin 2 4 21 17 4 21
tan 2 : .

cos 2 25 25 17

  

  






= =   =

  
= − = − = −       

− −
= = =

 

Câu 16. Biết: 
5

cos 2 ,0 90
9

  =   . Khi đó: 

a) 
28

sin
9

 =  

b) 
53

cos
9

 =  



 

 

c) 
371

tan
53

 =  

d) 
371

cot
14

 =  

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng 

 

Ta có: 
5

cos 2 ,0 90
9

  =    

2

2

5
1

1 cos 2 28 289
sin sin

2 2 81 9


 

 
−  −  = = =  = 

 

Vì 0 90    nên 
28

sin
9

 =  

2

2 2 28 53 53
cos 1 sin 1 cos

9 81 81
  

 
= − = − =  =   

 
 

Vì 0 90    nên 
53

cos
9

 =  

sin 2 371
tan

cos 53

1 371
cot .

tan 14









= =

= =
 

Câu 17. Biến đổi được các biểu thức sau về dạng tích số. Khi đó:  

a) cos3 cos 2cos2 cos3x x x x+ =   

b) sin 3 sin 2 2sin 2 cos
2

x
x x x+ = ; 

c) 
5 3

cos 4 cos 2sin sin
2 2

x x
x x− = −  

d) sin5 sin 2cos3 sin 2x x x x− =  

Lời giải 

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng 

 

a) cos3 cos 2cos2 cosx x x x+ =   

b) 
5

sin 3 sin 2 2sin cos
2 2

x x
x x+ = ; 



 

 

c) 
5 3

cos 4 cos 2sin sin
2 2

x x
x x− = −  

d) sin5 sin 2cos3 sin 2x x x x− =  

Câu 18. Cho 
1

sin ,
5 2

x x


=   . Khi đó: 

a) 
4 6

sin 2 .
5

x =  

b) 
23

cos 2
25

x =  

c) 
20 6

tan 2
3

x =  

d)
23 6

cot 2
120

x =  

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Sai 

2

2

2
2 2 2 2 sin 2 0.

2 2

cos 0
2

1 2 6
sin cos 1 sin .

5 5

1 2 6 4 6
sin 2 2sin cos 2 .

5 5 5

2
2 2 2 2 cos 2 0.

2 2

1 23
cos 2 1 2sin 1 2 .

25 25

4 6

sin 2 5tan 2
23cos 2

25

x x x x

x x

x x x

x x x

x x x x

x x

x
x

x

 
   




 
   

         

   

=  = − − = −

 
=  =   − = −  

 

         

= − = −  =

−

= = =

23

20 6 cos 2 23 625.cot 2 .
3 sin 2 1204 6

5

x
x

x
− = = = −

−
 

Câu 19. Cho 
1

cos ,
5 2

x x


=   . Khi đó: 

a) 
10

sin
2 4

x
=  

b) 
15

cos
2 4

x
=  

c) 
6

tan
2 3

x
=  

d) 
6

cot
2 2

x
=  



 

 

Lời giải 

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng 

 

sin 0.
2 4 2 2 2

1
1

1 cos 105sin
2 2 2 5

x x
x

x x

  
      

−
−

= = =

. 

cos 0.
2 4 2 2 2

1
1

1 cos 155cos .
2 2 2 5

10
sin

652tan .
2 315cos

2 5

15
cos

652cot .
2 210sin

2 5

x x
x

x x

x
x

x

x
x

x

  
      

+
+

= = =

= = =

= = =

 


